
    ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /QĐ-ĐHQGHN    Hà Nội, ngày     tháng 01 năm 2025 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen  
 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ về Đại học quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Đại học quốc gia và 

các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Thông tư số 29/2023/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng đối với ngành Giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 3166/QĐ-ĐHQGHN ngày 05 tháng 7 năm 2024 của 

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành Quy định về công tác Thi 

đua, khen thưởng tại ĐHQGHN; 

Căn cứ Kết luận của Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng ĐHQGHN tại 

phiên họp ngày 09 tháng 01 năm 2025; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho 137 cá nhân đã có thành 

tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo năm 2024 (danh 

sách kèm theo). 

Điều 2. Kèm theo Bằng khen, mỗi cá nhân được thưởng tiền, mức thưởng 

5.000.000 đồng, trích từ quỹ thi đua khen thưởng của ĐHQGHN. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, Thủ 

trưởng các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách ghi tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn; 

- Lưu: VT, Ban CT&CTHSSV, TH05. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Quân 



 

DANH SÁCH CÁ NHÂN 

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA GIÁM ĐỐC ĐHQGHN 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHQGHN ngày        tháng 01 năm 2025 

 của Giám đốc ĐHQGHN) 

 

TT Họ và tên Đơn vị 

1.  GS. TSKH. Nguyễn Đình Đức Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 

2.  PGS. TS. Hoàng Văn Xiêm Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 

3.  ThS. Trần Như Chí Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 

4.  GS. TS. Lê Sỹ Vinh Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 

5.  TS. Ma Thị Châu Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 

6.  TS. Chu Đức Hà Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 

7.  TS. Lê Việt Cường Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 

8.  TS. Nguyễn Huy Tiệp Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 

9.  TS. Phan Thế Long Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 

10.  TS. Vũ Thị Thùy Anh Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 

11.  TS. Đinh Trần Hiệp Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 

12.  TS. Lê Trung Thành Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 

13.  PGS. TS. Nguyễn Linh Trung Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 

14.  PGS. TS. Lê Đình Anh Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 

15.  TS. Nguyễn Văn Thương Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 

16.  TS. Dương Việt Dũng Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 

17.  TS. Phạm Mạnh Linh Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 

18.  TS. Tạ Việt Cường Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 

19.  TS. Ngô Thị Duyên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 

20.  TS. Dư Phương Hạnh Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 

21.  PGS. TS Lâm Sinh Công Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 

22.  PGS. TS. Lê Thanh Hà Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 

23.  TS. Nguyễn Thị Minh Hồng Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 

24.  PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hoá Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 

25.  PGS. TS. Bùi Thanh Tùng Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 

26.  PGS. TS. Ngô Quốc Anh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

27.  TS. Nguyễn Tiến Tài Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

28.  TS. Phạm Thành Luân Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

29.  PGS. TS Nguyễn Hữu Duy Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 



 

 

30.  TS. Phạm Văn Quang Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

31.  PGS. TS. Dương Hồng Anh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

32.  PGS. TS. Trần Đình Trinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

33.  TS. Hà Minh Ngọc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

34.  PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

35.  PGS.TS. Tạ Công Sơn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

36.  TS. Phạm Văn Thắng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

37.  GS. TS. Phạm Chí Vĩnh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

38.  PGS. TS. Lê Quang Thảo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

39.  GS. TS. Nguyễn Quang Báu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

40.  PGS. TS. Trần Hải Đức Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

41.  TS. Vũ Duy Tùng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

42.  TS. Hoàng Quốc Anh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

43.  TS. Phạm Gia Bách Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

44.  PGS. TS. Phạm Tiến Đức Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

45.  PGS. TS. Phạm Chiến Thắng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

46.  GS. TS. Nguyễn Đình Thành Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

47.  PGS. TS. Ngô Hồng Ánh Thu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

48.  PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Thường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

49.  PGS. TS. Hoàng Thị Mỹ Nhung Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

50.  PGS. TS. Đặng Kinh Bắc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

51.  PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

52.  PGS. TS. Phạm Văn Anh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

53.  ThS. Nguyễn Tuấn Anh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

54.  PGS. TS. Phạm Thị Thu Hà Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

55.  TS. Trần Thị Minh Hằng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

56.  GS. TS. Nguyễn Mạnh Khải Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

57.  PGS. TS. Nguyễn Văn Lợi Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

58.  GS. TS. Nguyễn Ngọc Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

59.  PGS. TS. Lê Đức Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

60.  PGS. TS. Trần Văn Tuấn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

61.  PGS. TS. Nguyễn Kiều Băng Tâm Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

62.  PGS. TS. Nguyễn Văn Lợi Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 



 

 

63.  PGS. TS Đỗ Phúc Quân Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

64.  TS. Nguyễn Minh Việt Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

65.  GS. TS. Lại Quốc Khánh Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN 

66.  PGS. TS. Nguyễn Anh Cường Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN 

67.  PGS. TS. Nguyễn Thị Thái Lan Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN 

68.  PGS. TS. Nguyễn Đình Lâm Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN 

69.  ThS. NCS. Nguyễn Kỳ Nam Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN 

70.  PGS. TS. Nguyễn Đình Thắng Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN 

71.  PGS. TS. Nguyễn Thị Hoàng Hà Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN 

72.  TS. Lương Minh Phương Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN 

73.  TS. Phan Quang Anh 
Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, 

ĐHQGHN 

74.  ThS. Phạm Minh Tâm 
Trường Khoa học Liên ngành và nghệ thuật, 

ĐHQGHN 

75.  TS. Dương Văn Hào 
Trường Khoa học Liên ngành và nghệ thuật, 

ĐHQGHN 

76.  TS. Trần Nhật Lam Duyên 
Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, 

ĐHQGHN 

77.  TS. Chu Đình Tới Trường Quốc tế, ĐHQGHN 

78.  TS. Hà Mạnh Hùng Trường Quốc tế, ĐHQGHN 

79.  ThS. Vũ Thị Huệ Trường Quốc tế, ĐHQGHN 

80.  ThS. Bùi Nhật Lệ Trường Quốc tế, ĐHQGHN 

81.  TS. Thân Văn Thái Trường Quốc tế, ĐHQGHN 

82.  TS. Lê Xuân Hải Trường Quốc tế, ĐHQGHN 

83.  TS. Phạm Thị Việt Hương Trường Quốc tế, ĐHQGHN 

84.  PGS. TS. Nguyễn Như Tùng Trường Quốc tế, ĐHQGHN 

85.  TS. Kim Đình Thái Trường Quốc tế, ĐHQGHN 

86.  PGS. TS Nguyễn Thanh Tùng Trường Quốc tế, ĐHQGHN 

87.  PGS. TS. Lưu Thị Minh Ngọc Trường Quốc tế, ĐHQGHN 

88.  PGS. TS. Nguyễn Phương Mai Trường Quốc tế, ĐHQGHN 

89.  TS. Hồ Nguyên Như Ý Trường Quốc tế, ĐHQGHN 

90.  TS. Nghiêm Xuân Hòa Trường Quốc tế, ĐHQGHN 

91.  TS. Tạ Huy Hùng Trường Quốc tế, ĐHQGHN 

92.  TS. Lê Thị Mai Trường Quốc tế, ĐHQGHN 

93.  TS. Trương Thị Huệ Trường Quốc tế, ĐHQGHN 



 

 

94.  TS. Nguyễn Trà My Trường Quốc tế, ĐHQGHN 

95.  TS. Đồng Văn Chung Trường Quốc tế, ĐHQGHN 

96.  TS. Trần Quang Tuyến Trường Quốc tế, ĐHQGHN 

97.  TS. Nguyễn Việt Cường Trường Quốc tế, ĐHQGHN 

98.  ThS. Lê Văn Đạo Trường Quốc tế, ĐHQGHN 

99.  PGS. TS. Võ Hồng Khôi Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN 

100.  PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hoài Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN 

101.  ThS. Nguyễn Việt Dũng Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN 

102.  TS. BS. Nguyễn Trần Thủy Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN 

103.  PGS. TS. Bùi Thanh Tùng Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN 

104.  PGS. TS. Mai Duy Tôn Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN 

105.  PGS. TS Lê Thái Hưng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN 

106.  TS. Vũ Minh Trang Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN 

107.  GS. TS Trần Trung Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN 

108.  PGS. TS Nguyễn Tiến Trung Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN 

109.  PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN 

110.  TS. Nguyễn Thanh Lý Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN 

111.  PGS. TS. Lê Đình Hải Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 

112.  TS. Nguyễn Đình Trung Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 

113.  TS. Khúc Văn Quý Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 

114.  PGS. TS. Lưu Quốc Đạt Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 

115.  TS. Nguyễn Thị Lan Hương Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 

116.  TS. Nguyễn Thị Thuỳ Linh Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 

117.  PGS. TS. Tô Thế Nguyên Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 

118.  ThS. NCS. Nguyễn Anh Tuấn Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 

119.  PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hoài Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 

120.  TS. Nguyễn Thị Phương Anh Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 

121.  TS. Phạm Ngọc Hương Quỳnh Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 

122.  PGS. TS. Nguyễn Thị Nhung Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 

123.  ThS. Lưu Hạnh Nguyên Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 

124.  TS. Lưu Ngọc Hiệp Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 

125.  TS. Lê Hồng Thái Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 

126.  TS. Lương Trâm Anh Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 



 

 

127.  PGS. TS. Vũ Văn Hưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 

128.  PGS. TS. Phan Chí Anh Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 

129.  PGS. TS. Nguyễn Thu Hà Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 

130.  TS. Nguyễn Huy Tâm Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 

131.  TS. Ngô Đăng Thành Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 

132.  TS. Nguyễn Văn Phương Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 

133.  PGS. TS. Doãn Hồng Nhung Trường Đại học Luật, ĐHQGHN 

134.  TS. Nguyễn Vinh Hưng Trường Đại học Luật, ĐHQGHN 

135.  PGS. TS. Lê Hoàng Sơn Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN 

136.  TS. Lê Văn Giang Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN 

137.  TS. Phạm Thu Thủy Ban Khoa học Công nghệ, ĐHQGHN 

Danh sách có 137 cá nhân./.        
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